
Nghiên cứu Tôn giáo. Tổng mục lục năm 2013                                     125                                                              

 

 

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO 

NĂM 2013 
 

Stt Tªn t¸c gi¶ Tªn bµi sè Tr. 

LÝ LUẬN 

1. Nguyễn Phú Lợi Ph. Ăngghen bàn về linh hồn và 
bản chất của linh hồn 

01(115) 3 - 9 

2. Lê Đức Hạnh Suy nghĩ về điều tra Tôn giáo học 01(115) 56-63 
3. Nguyễn Tiến Phương Tư tưởng cơ bản của Ph. 

Ăngghen về tôn giáo - Cơ sở lý 
luận khoa học nhận thức mới của 
Đảng ta về tôn giáo 

02(116) 3 - 10 

4. Lê Công Sự Lev Tolstoi và quan niệm của ông 
về tôn giáo 

02(116) 11-19 

5. Nguyễn Quang Hưng Văn hóa tôn giáo và quan niệm 
của Phan Bội Châu và Trần 
Trọng Kim về văn hóa tôn giáo 

03(117) 3-12 

6. Hà Thị Thùy Dương Con người trong quan niệm của 
Phật giáo và triết học hiện sinh 
của Sartre: Cái nhìn đối sánh 

03(117) 13-19 

7. Lê Thị Cúc Vài nét nhận thức luận về cái chết 
của Phật giáo và Công giáo 

03(117) 20-26 

8. Đỗ Quang Hưng Lê Duẩn và thế giới tôn giáo 04(118) 3-11 
9. Nguyễn Quốc Vũ Tác động của đầu tư nước ngoài 

đối với đời sống tôn giáo trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay 

04(118) 54-58 

10. Lưu Ngọc Khải Đảng và Nhà nước đổi mới chính 
sách tôn giáo - phát huy chính 
sách Đại doàn kết dân tộc 

05(119) 3-8 

11. Lương Thị Thu 
Hường 

Vai trò của tôn giáo trong bối 
cảnh toàn cầu hóa 

05(119) 9-17 

12. Nguyễn Vũ Hảo Đạo đức học trong một số trào 
lưu triết học Phương Tây đương 
đại 

06(120) 3-11 

13. Nguyễn Xuân Trung Mẫu số chung của việc đoàn kết 
tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

06(120) 12-15 

14. Nguyễn Hữu Thụ Vai trò của triết học Mác trong 
việc nghiên cứu một số vấn đề cơ 
bản của tôn giáo 

07(121) 3-6 

15. Nguyễn Xuân Bách Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín 
ngưỡng tôn giáo và công tác vận 
động đồng bào tôn giáo ở khu vực 
biên giới hiện nay 

07(121) 7-12 

16. Ngô Văn Minh Quan điểm của Đảng Cộng sản 
Việt Nam về giá trị văn hóa của 
tôn giáo 

08(122) 15-21 
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17. Nguyễn Quốc Tuấn Nhận thức lại về các khái niệm 
“tín ngưỡng” và “tôn giáo” từ 
góc độ nghiên cứu tôn giáo 

08(122) 3-15 

18. Đặng Văn Bài Vai trò quản lý Nhà nước trong 
hoạt động bảo tồn và phát huy di 
sản văn hóa Phật giáo ở Việt 
Nam 

08(122) 22-28 

19. Lê Tâm Đắc Xu thế tôn giáo trên thế giới và 
tác động của chúng đối với các 
tôn giáo ở Tây Nguyên trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế 

09(123) 3-11 

20. Phạm Thanh Hằng Những thách thức và đối sách của 
Trung Quốc đối với tôn giáo 
trong tiến trình toàn cầu hóa hiện 
nay 

10(124) 15-25 

21. Nguyễn Thị Vân Hà Xây dựng và hoàn thiện luật pháp 
tôn giáo: Nhìn từ đời sống tôn 
giáo Việt Nam 

10(124) 26-34 

22. Nguyễn Quốc Tuấn Quyền con người trong lĩnh vực 
tôn giáo ở Việt Nam 

10(124) 3-14 

23. Nguyễn Ngọc Mai Phương pháp phỏng vấn sâu 
trong nghiên cứu Nhân học: Một 
vài kinh nghiệm từ nghiên cứu 
trường hợp lên đồng ở châu thổ 
Bắc Bộ 

10(124) 35-42 

24. Nguyễn Văn Quế Tôn giáo theo quan điểm của 
Phân tâm học 

11(125) 3-10 

25. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ 
niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam (02/12/1953 - 02/12/2013) 

12(126) 3-9 

26. Phát biểu của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa 
học xã hội Việt Nam (02/12/1953 - 02/12/2013) 

12(126) 10-24 

27. Bùi Hữu Dược Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn 
giáo: Đôi điều góp bàn thêm 

12(126) 25-30 

28. Hồ Xuân Định Thực hiện chính sách của Nhà 
nước Việt Nam đối với Tin Lành ở 
các tỉnh miền núi phía Bắc hiện 
nay 

12(126) 31-43 

29. Nguyễn Thị Vân Hà Tôn giáo và nhà nước pháp 
quyền: Nhìn từ xã hội dân sự 

12(126) 44-49 

NGHIÊN CỨU 
PHẬT GIÁO 

1. Ngô Thị Bích Danh tăng thời Đinh - Tiền Lê 
trong công cuộc giành độc lập tự 
chủ cho dân tộc 

01(115) 19-23 

2. Trang Thiếu Hùng Đặc điểm diện mạo của Phật giáo 
Nam tông Khmer ở Trà Vinh 

01(115) 24-34 

3. Nguyễn Tất Đạt Công tác nghi lễ của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam 

02(116) 20-25 

4. Phan Thị Hội Tứ Diệu đế và việc xây dựng đạo 
đức trong xã hội hiện đại 

02(116) 26-31 
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5. Trần Văn Thành Nguồn gốc tư tưởng Trung Quán 
Luận của Bồ Tát Long Thọ 

02(116) 32-37 

6. Lê Tâm Đắc, 
Hoàng Thị Thu 
Hường 

Mấy vấn đề về Phật giáo Nghệ An 
(Nghiên cứu trường hợp chùa 
Bảo Lâm, xã Hoa Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 

03(117) 27-32 

7. Lê Thùy Dương Tư tưởng nhập thế của Tam Tổ 
Trúc Lâm 

03(117) 33-40 

8. Nguyễn Đình Lâm Nguồn gốc và sự xuất hiện của 
âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo 
ở Hà Nội 

03(117) 41-46 

9. Bùi Thị Ánh Vân Phật giáo ở Myanmar qua các 
công trình nghệ thuật cổ (từ đầu 
Công nguyên đến thế kỷ XI) 

03(117) 67-73 

10. Nguyễn Hữu Sử Vai trò của các tăng sỹ Trung 
Hoa hoằng pháp tại Việt Nam thế 
kỷ XVII - XVIII 

04(118) 27-35 

11. Nguyễn Thanh Bình Vai trò của Phật giáo trong việc 
sáng lập triều Lý và trong lĩnh 
vực chính trị của quốc gia Đại 
Việt đầu thế kỷ XI 

05(119) 55-62 

12. Kiều Thị Vân Anh Toàn cảnh chấn hưng Phật giáo 
Trung Quốc thế kỷ XX 

05(119) 69-75 

13. Huỳnh Ngọc Thu Báo hiếu trong hành vi tôn giáo 
của cộng đồng Khmer Nam Bộ 

06(120) 40-47 

14. Đồng Văn Thu Thực trạng Phật giáo ở một số 
tỉnh miền núi phía Bắc nước ta 
hiện nay 

07(121) 13-18 

15. Trịnh Thị Dung Sinh hoạt Ni giới Phật giáo ở Hà 
Nội hiện nay 

07(121) 19-24 

16. Nguyễn Đình Lâm Âm nhạc - Nghi lễ Phật giáo ở Hà 
Nội nhìn từ lý thuyết chức năng 

07(121) 25-33 

17. Nguyễn Văn Quý Thiền phái Lâm Tế thời chúa 
Nguyễn 

07(121) 34-42 

18. Phạm Thị Chuyền Lễ hội chùa Keo (Thái Bình) 07(121) 64-73 
19. Nguyễn Công Lý Bàn thêm về thời điểm Phật giáo 

và pháp tu Thiền truyền vào Việt 
Nam 

08(122) 29-38 

20. Lê Cung Sự hậu thuẫn của Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng Miền Nam Việt 
Nam với phong trào Phật giáo 
năm 1963 

08(122) 39-46 

21. Ngô Văn Trân Phật giáo với bảo vệ môi trường 
ở Việt Nam 

09(123) 12-19 

22. Nguyễn Thị Thành Vai trò của Ni giới đối với Phật 
giáo Nhật Bản 

09(123) 20-24 

23. Trần Hoàng Hùng Nhận thức mới về Phật giáo của 
Hải lượng Ngô Thì Nhậm qua tác 
phẩm “Trúc Lâm tông chỉ nguyên 
thanh” 

10(124) 43-57 

24. Tạ Quốc Khánh Một số đặc điểm lễ hội trong các 
ngôi chùa thờ Tứ Thánh Tổ ở 
Đồng bằng Bắc Bộ 

10(124) 58-71 
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25. Đồng Văn Thu Vai trò và ảnh hưởng của Đệ nhất 
Pháp chủ Thích Đức Nhuận trong 
sự nghiệp xây dựng Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam giai đoạn 
1980 - 1990 

11(125) 11-17 

26. Nguyễn Thành Nam Hòa thượng Thích Đức Nhuận và 
một thế hệ danh tăng của Phật 
giáo Việt Nam thế kỷ XX 

11(125) 18-27 

27. Hoàng Văn Năm Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ 
Thích Đức Nhuận với sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo Phật giáo 
Việt Nam 

11(125) 28-36 

28. Nguyễn Đại Đồng Bối cảnh Phật giáo Việt Nam thế 
kỷ XX và con đường giác ngộ của 
Hòa thượng Thích Đức Nhuận 

11(125) 37-45 

29. Dương Hoàng Lộc Hoạt động y tế của Phật giáo ở 
Bình Dương dưới góc nhìn dịch 
vụ xã hội 

11(125) 46-58 

CÔNG GIÁO 
1. Nguyễn Hồng Dương Kitô giáo với vấn đề xung đột và 

hội nhập văn hóa (Bước đầu tìm 
hiểu và so sánh trường hợp Công 
giáo và Tin Lành ở Việt Nam) 

01(115) 10-18 

2. Dương Thị Thùy Linh Báo chí Công giáo ở Bắc Kỳ 
trước năm 1945 - Một nguồn sử 
liệu đáng chú ý 

01(115) 35-42 

3. Nguyễn Thế Nam Tên gọi của Kitô giáo - Một vài 
suy nghĩ dưới cái nhìn tham chiếu 
Việt - Trung 

01(115) 64-75 

4. Nguyễn Hồng Dương Hội đồng Mục vụ giáo xứ - Một 
tiến trình 

02(116) 38-50 

5. Đặng Luận Bước đầu hội nhập và thích nghi 
văn hóa các dân tộc trong quá 
trình truyền bá Công giáo lên Tây 
Nguyên 

02(116) 51-56 

6. Nguyễn Hồng Dương Quá trình hình thành và nội hàm 
khái niệm “Công giáo đồng hành 
cùng dân tộc” (phần 1) 

04(118) 12-26 

7. Mai Diệu Anh Một lối sống đạo bình dân của 
giáo dân Giáo phận Bùi Chu 
(Nam Định) - Lòng sùng kính 
Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội 

04(118) 36-42 

8. Nguyễn Văn Dũng Sự thay đổi triều đại tại Giáo 
triều Roma 

04(118) 59-67 

9. Nguyễn Phú Lợi Một số đặc điểm của tổ chức xứ, 
họ đạo Công giáo ở Việt Nam 

05(119) 30-46 

10. Phạm Thị Bích Hằng Đặc trưng văn hóa làng xã cổ 
truyền của người Việt trong xứ 
đạo gốc Bắc ở Đồng Nai (trường 
hợp giáo xứ Tân Mai) 

05(119) 47-54 

11. Nguyễn Hồng Dương Quá trình hình thành và nội hàm 
khái niệm “Công giáo đồng hành 
cùng dân tộc” (phần 2) 

06(120) 16-20 
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12. Lê Thị Cúc Một số biến đổi trong tang lễ hiện 
nay của người Việt Bắc Bộ là tín 
đồ Công giáo 

07(121) 43-52 

13. Phạm Huy Thông Ảnh hưởng của văn hóa Việt với 
Công giáo Việt Nam 

08(122) 47-52 

14. Đỗ Quang Hưng Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình 
- Nhân vật của những thời điểm 
lịch sử 

09(123) 25-36 

15. Đoàn Triệu Long Một số đặc điểm của Công giáo 
trên vùng đất Quảng Nam - Đà 
Nẵng 

09(123) 37-44 

16. Nguyễn Phú Lợi Phác thảo về sự hình thành và 
phát triển của dòng tu Công giáo 

10(124) 79-92 

17. Ngô Quốc Đông Đối thoại liên tôn giáo từ Công 
đồng Vatican II 

11(125) 59-87 

18. Dương Văn Biên Bàn về mô hình giáo hội theo tư 
tưởng Giáo hội học Công giáo 

12(126) 50-69 

19. Nguyễn Thị Bích 
Ngoan 

Quan điểm của Giáo hội Công 
giáo về dòng tu 

12(126) 70-79 

20. Đỗ Thị Ngọc Anh Tương đồng và khác biệt giữa 
hôn nhân của người Công giáo 
với người ngoài Công giáo ở Việt 
Nam 

12(126) 80-86 

TIN LÀNH 

1. Mã Phúc Thanh Tươi Những vấn đề đặt ra đối với tín 
hữu Tin Lành ở Việt Nam 

05(119) 24-29 

2. Nguyễn Khắc Đức Về một số đặc điểm của Tin Lành 
trong vùng dân tộc thiểu số miền 
núi phía Bắc nước ta hiện nay 

08(122) 53-58 

3. Hoàng Minh Đô Nhìn lại quá trình hình thành và 
phát triển Tin Lành vùng dân tộc 
thiểu số phía Bắc 

09(123) 45-52 

ISLAM GIÁO 

1. Nguyễn Văn Dũng Islam giáo cấp tiến thời hậu 
“Mùa xuân A Rập” 

02(116) 63-72 

2. Nguyễn Đăng Bản Tìm hiểu về Giáo hội Morman 
Hoa Kỳ 

07(121) 53-60 

3. Lương Thị Thu Hường Về thuật ngữ Islamism (Chủ 
nghĩa Islam giáo) 

09(123) 69-78 

4. Trần Phương Nguyên Ảnh hưởng của Islam giáo tới việc 
giáo dục tiếng Chăm ở Nam Bộ 

12(126) 87-98 

TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO TRUYỀN THỐNG 

5. Đoàn Triệu Long Tang lễ của người M’nông tại 
huyện Lắk, tỉnh Đắk Đắk 

01(115) 43-47 

6. Hoàng Thị Lan, 
Phạm Thanh Hằng 

Tín ngưỡng vòng đời trong đời 
sống xã hội của người Thái ở Việt 
Nam và một số vấn đề đặt ra 

02(116) 57-62 

7. Đinh Hồng Phúc Đạo Cao Đài trong phát triển 
kinh tế - Nhìn từ góc độ giáo lý 

03(117) 47-51 

8. Phan Đăng Nhật Cơ chế của tín ngưỡng Saman 
(Samanism) 

03(117) 52-62 



130                                            Nghiên cứu Tôn giáo. Tổng mục lục 2013 

 

9. Trần Thị Trâm Những di tích thờ Tiên ở Thăng 
Long dưới thời vua Lê Thánh 
Tông 

03(117) 63-66 

10. Đinh Viết Lực Nho học trong Tam giáo ở Việt 
Nam và ý kiến về bảo tồn cụm di 
sản văn hóa Nho, Phật ở Luy Lâu 
xưa 

04(118) 43-47 

11. Nguyễn Văn Điều Tín ngưỡng thờ Quan Công - Một 
nét vă hóa tâm linh đặc sắc của 
người Hoa ở Cần Thơ 

04(118) 48-53 

12. Nguyễn Thanh Xuân Tìm hiểu kinh sách và báo chí của 
đạo Cao Đài 

06(120) 21-26 

13. Nguyễn Thọ Khang Đặc điểm và giá trị văn hóa của 
tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam 

06(120) 27-32 

14. Trần Mạnh Quang Sự chuyển biến của lễ hội tín 
ngưỡng, tôn giáo trong xã hội 
hiện nay 

06(120) 33-39 

15. Nguyễn Đức Dũng Tôn giáo- tín ngưỡng ở làng nghề 
Đa Sỹ (Hà Đông, Hà Nội) 

06(120) 40-47 

16. Đỗ Lan Hiền Một số vấn đề trao đổi về tang lễ 
của người Việt hiện nay 

08(122) 59-66 

17. Nguyễn Thị Ánh Ngà Khái quát về các giai đoạn phát 
triển của Cao Đài Chiếu Minh 
Tam Thanh Vô Vi 

09(123) 53-60 

18. Vũ Trường Giang Ba vị thần Thành hoàng mới được 
suy tôn ở Việt Nam 

10(124) 103-112 

19. Nguyễn Mạnh Tiến Nguyên nhân thành công của đạo 
Cao Đài từ góc độ Văn hóa học 

11(125) 88-98 

20. Nguyễn Tiến Hữu 
(Đặng Thế Đại dịch) 

Ngôi đình và tín ngưỡng Thành 
hoàng (phần 1) 

11(125) 99-108 

21. Võ Phương Lan Tín ngưỡng thủy thần và tác động 
của Tam giáo (Nghiên cứu trường 
hợp chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, 
Thanh Trì, Hà Nội) 

11(125) 109-119 

22. Nguyễn Phước Tài, 
Nguyễn Thuận Quý 

Vai trò của đạo Bửu Sơn Kỳ 
Hương trong đời sống tinh thần 
đồng bào Nam Bộ 

12(126) 99-107 

23. Nguyễn Đức Lữ Bàn thêm về thờ cúng Tổ tiên 12(126) 108-114 
VẤN ĐỀ KHÁC 
1. Nguyễn Thanh Xuân Đường hướng hoạt động của các 

tôn giáo ở Việt Nam 
05(119) 18-23 

2. Nguyễn Thị Mạnh Anh Tình hình tôn giáo và công tác 
vận động chức sắc, tín đồ tôn 
giáo ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay 

05(119) 63-68 

3. Lương Thị Thoa Địa vị của người phụ nữ trong 
quan niệm của một số tôn giáo 
thời Cổ Trung đại 

06(120) 57-64 

4. Dương Văn Huy Myanmar: Thách thức từ sự gia 
tăng xung đột tôn giáo - sắc tộc 

06(120) 65-69 

5. Bùi Thị Ánh Vân Sự thay đổi trong đời sống tôn 
giáo ở Campuchia trước và sau 
thế kỷ XIII 

10(124) 72-78 
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6. Đặng Văn Chương, 
Tịnh Như 

Đại cương lịch sử và tư tưởng 
Sikh giáo 

10(124) 93-102 

7. Nguyễn Thị Minh Ngọc 
Phạm Quang Tùng 

Đa dạng tôn giáo và vấn đề bảo 
tồn tín ngưỡng truyền thống các 
dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 
hiện nay (qua khảo sát hai tỉnh 
Đắk Lắk và Đắk Nông) 

10(124) 113-123 

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TÔN GIÁO 
1. Nguyễn Văn Thuyên Tìm hiểu vài nét về chức Giám 

mục phụ tá 
07(121) 61-63 

2. Lê Anh Dũng Tìm hiểu ý nghĩa danh xưng 
“Diêu Trì Kim Mẫu” trong Đạo 
giáo và đạo Cao Đài 

08(122) 67-70 

3. Hà Thúc Minh Phật giáo Việt Nam và chữ 
“Vạn” 

09(123) 61-68 

4. Trần Thanh Hùng Về khái niệm Giáo phận Công 
giáo 

12(126) 115-119 

TIN TỨC 

1. Triết Giang Ai là người kế vị Giáo hoàng 
Benedicto XVI 

02(116) 73-74 

2. Chiến Thắng Trưng bày di sản văn hóa Phật 
giáo Việt Nam 

02(116) 75 

3. Chiến Thắng Hợp tác khoa học giữa Viện 
Nghiên cứu Tôn giáo và Trường 
Cao đẳng thực hành Paris 

03(117) 74 

4. Lã Đăng Bật Hành cung Vũ Lâm - Nơi tu hành 
của vua Trần Thái Tông và Trần 
Nhân Tông 

04(118) 68-71 

5. Lê Gia Hân Lễ hội văn hóa dân tộc 04(118) 76 

6. Nguyễn Văn Dũng Tín đồ Chính Thống giáo Nga 
qua các cuộc điều tra xã hội học 

06(120) 70-73 

7. Nguyễn Văn Dũng Niên giám Tòa Thánh Vatican 
năm 2013 

06(120) 76 

8. PV. Viện Nghiên cứu Tôn giáo đón 
nhận “Cờ thi đua của Chính 
phủ” 

08(122) 73 

9. Lê Gia Hân Hội thảo “Di sản Phật giáo Xứ 
Đông” 

08(122) 73 

10. Quế Hương Kết quả công tác Tây Nguyên và 
Nam Bộ của Viện Nghiên cứu Tôn 
giáo 

10(124) 124 

11. PV. Hội nghị cộng tác viên khu vực 
phía Nam của Tạp chí Nghiên 
cứu Tôn giáo 

10(124) 125 

12. Triết Giang Niên giám Công giáo Thế giới 
năm 2013 

10(124) 128- 129  

13. PV. Đại hội Đại biểu những người 
Công giáo Việt Nam xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI (Nhiệm 
kỳ 2013 - 2018) 

11(125) 120-121 
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14. PV. Hội thảo khoa học: Hoà thượng 
Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp 
chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
nhân dịp 20 năm ngày viên tịch 
(1993 - 2013) 

12(126) 120-122 

15. Nguyễn Thị Quế 
Hương 

Hội thảo khoa học: Công tác dân 
tộc, tôn giáo của Bộ đội Biên 
phòng các tỉnh biên giới Tây Bắc 
với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới quốc gia 
trong thời kỳ hội nhập quốc tế 

12(126) 122-123 

16. PV. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo đón 
nhận Huân chương Lao động 
hạng Ba 

12(126) 124 
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